
CHI GIAO
THÔNG

CHI
NÔNG

NGHIỆP,
LÂM

NGHIỆP,
THỦY
LỢI,

THỦY
SẢN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ 179.430 17.440 0 0 0 0 0 5.591 156.201 151.369 4.832 0 198

A
Chương trình MTQG vùng đồng bào
DTTS&MN

109.644 17.440 0 0 0 0 0 5.591 86.415 81.583 4.832 0 198

* Công trình chuyển tiếp 74.056 14.140 0 0 0 0 0 0 59.916 58.316 1.600 0 0

DA 1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

1.600 0 0 0 0 0 0 0 1.600 0 1.600 0 0

ND4 Hỗ trợ Cấp nước sinh hoạt TT 1.600 0 0 0 0 0 0 0 1.600 0 1.600 0
1 CNSH thôn Tả Thàng, xã Tả Thàng 1.600 1.600 1.600

DA4

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu
phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng
bào DTTS và MN và các đợn vị sự nghiệp
công của lĩnh vực dân tộc

60.666 2.350 0 0 0 0 0 0 58.316 58.316 0 0 0

ND1 ĐẦU TƯ ĐƯỜNG ĐẾN TT XÃ, LIÊN XÃ 17.815 17.815 17.815

1
Đường vào Trung tâm xã Dìn Chin, xã Tả Gia
Khâu

7.600 7.600 7.600

2
Đường liên xã Lùng Khấu Nhin - Cao Sơn - La
Pán Tẩn huyện Mường Khương

10.215 10.215 10.215

ND4
ĐẦU TƯ CƯ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU
XÃ

42.851 2.350 0 0 0 0 0 0 40.501 40.501

I Xã  Tả Ngài Chồ 2.336 2.336 2.336
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1
Đường Hoàng Phì Chải - Lũng Cáng(đường
liên thôn) xã Tả Ngài Chồ

1.598 1.598 1.598

2
Đường Hoàng Phì Chải-Xà Khái Tủng xã Tả
Ngài Chồ

738 738 738

II Xã Tung Chung Phố 1.969 1.969 1.969

1
Đường thôn Tả Chu Phùng xã Tung Chung
Phố

1.969 1.969 1.969

III Xã Nậm Chảy 4.193 4.193 4.193

1
Đường khu sản xuất thôn Gia Khâu A, xã Nậm
Chảy

1.871 1.871 1.871

2
Đường từ ĐT 154 (gốc cây to) - thôn Sảng
Lùng Phìn, xã Nậm Chảy

2.322 2.322 2.322

IV Xã Lùng Khấu Nhin 4.730 0 0 0 0 0 0 0 4.730 4.730

1
Đường ĐT154 - Sín Lùng Chải - Ma Ngán xã
Lùng Khấu Nhin

1.816 1.816 1.816

2
Đường thôn Thải Giàng Chải, xã Lùng Khấu
Nhin

1.336 1.336 1.336

3
Đường liên thôn Chu Lìn Phố - Ma Ngán, xã
Lùng Khấu Nhin

1.578 1.578 1.578

V Xã Tả Gia Khâu 3.577 0 0 0 0 0 0 0 3.577 3.577

1
Đường liên thôn La Hờ - La Hờ Súng, xã Tả
Gia Khâu

2.291 2.291 2.291

2
Đường Sín Pao Chải - Na Măng xã Tả Gia
Khâu

1.286 1.286 1.286

VI Xã Dìn Chin 6.453 0 0 0 0 0 0 0 6.453 6.453
1 Đường thôn Dìn Chin xã Dìn Chin 2.005 2.005 2.005
2 Đường thôn Ngải Thầu xã Dìn Chin 1.835 1.835 1.835
3 Đường thôn Cốc Cáng xã Dìn Chin 915 915 915
4 Đường Mào Sao Chải - Lũng Pâu xã Dìn Chin 761 761 761

5
Đường Lùng Sán Chồ - Thôn Cùng Lũng cũ
xã Dìn Chin

937 937 937

VII Xã La Pan Tẩn 3.282 0 0 0 0 0 0 0 3.282 3.282
1 Đường thôn Cu Ty Chải, xã La Pan Tẩn 1.498 1.498 1.498

2
Đường  Sín Chải A đi vào khu dân cư, xã La
Pan Tẩn

1.784 1.784 1.784

VIII Xã Cao Sơn 2.291 0 0 0 0 0 0 0 2.291 2.291
1 Đường thôn Pa Cheo Phìn A xã Cao Sơn 2.291 2.291 2.291

IX Xã Tả Thàng 1.852 0 0 0 0 0 0 0 1.852 1.852

1
Đường ĐT 154 trường Tiểu học - Xuống bờ
sông thôn Tả Thàng, xã Tả Thàng

1.852 1.852 1.852

X Xã Nấm Lư 4.971 0 0 0 0 0 0 0 4.971 4.971

1
Đường ĐT 154 - Cốc Chứ - Ngam Lâm xã
Nấm Lư

1.781 1.781 1.781

2 Đường Cốc Chứ -Sang Vai xã Nấm Lư 1.768 1.768 1.768

3
Đường nội đồng Cốc Mạc Tủm - Na Tộc 2.5
km xã Nấm Lư

1.422 1.422 1422



XI Thị trấn Mường Khương 2.828 0 0 0 0 0 0 0 2.828 2.828

1
Đường thôn Nhân Giống - Núi Cô Tiên thị trấn
Mường Khương

1.653 1.653 1653

2
Đường thôn Chúng Chải B nối vào đường tuần
tra biên giới thị trấn Mường Khương

1.175 1.175 1175

XII Xã Lùng Vai 1.356 0 0 0 0 0 0 0 1.356 1.356 0 0 0

1 Đường Tà San - Na Lang, xã Lùng Vai 1.356 1.356 1356

XIII Xã Bản Lầu 313 0 0 0 0 0 0 0 313 313

1
Đường thôn Đồi Gianh - Lùng Đeng, xã Bản
Lầu

313 313 313

XIV Xã Pha Long 2.350 2.350 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Xây mới điểm trường tiểu học và mầm non
thôn Tả Lùng Thắng xã Pha Long

1.490 1490 0

2
Nâng cấp, sửa chữa điểm trường mầm non thôn
Pao Pao Chải, xã Pha Long

330 330 0

3
Nâng cấp, sửa chữa điểm trường tiểu học thôn
Pao Pao Chải, xã Pha Long

240 240 0

4
Nâng cấp, sửa chữa điểm trường mầm non
điểm Suối thầu thôn Pao Pao Chải, xã Pha
Long

290 290 0

XV Xã Thanh Bình 350 0 0 0 0 0 0 0 350 350

1 Đường thôn Tả Thền A, xã Thanh Bình 350 350 350

DA5
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực

11.790 11.790 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Trường PTDTBT TH Tả Thàng, xã Tả Thàng,
huyện Mường Khương

3.333   3.333   0

2
Trường PTDTBT TH La Pan Tẩn, xã La Pan
Tẩn, huyện Mường Khương

1.964   1.964   0

3
Trường PTDTBT THCS La Pan Tẩn, xã La
Pan Tẩn, huyện Mường Khương

2.447   2.447   0

4
Trường PTDTBT TH&THCS Dìn Chin, xã
Dìn Chin, huyện Mường Khương

4.046   4.046   0

* Công trình khởi công mới 35.588 3.300 0 0 0 0 0 5.591 26.499 23.267 3.232 0 198

DA 1
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở,
nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt 

754 0 0 0 0 0 0 0 556 0 556 0 198

ND1 Hỗ trợ đất ở 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198

1
Hỗ trợ đất ở trên địa bàn các xã nghèo huyện
Mường Khương

198 0 198

ND4 Hỗ trợ Cấp nước sinh hoạt TT 556 0 0 0 0 0 0 0 556 0 556 0 0

1 CNSH thôn Nậm Đó, xã Lùng Khấu Nhin 556 556 556

DA2
Dự án 2: Quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định
dân cư ở những nơi cần thiết 

2.676 0 0 0 0 0 0 0 2.676 0 2.676 0 0

1
Sắp xếp dân cư xen gép xã Dìn Chin và các xã
lân cận, huyện Mường Khương

2.676 2.676 2676



DA9
DỰ ÁN 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc
rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó
khăn

32.158 3.300 0 0 0 0 0 5.591 23.267 23.267 0 0 0

I TT Mường Khương (3 thôn) 7.882 0 0 0 0 0 0 0 7.882 7.882 0 0 0

1
Đường thôn Lao Chải (đoạn Phìn Chư Tỷ) thị
trấn Mường Khương

4.003 4.003 4003

2
Đường thôn Chúng Chải A thị trấn Mường
Khương

3.159 3.159 3159,2

3 Cầu thôn Sả Hồ thị trấn Mường Khương 720 720 720

II Xã Lùng Khấu Nhin 6.143 0 0 0 0 0 0 0 6.143 6.143 0 0 0

1 Đường thôn Ma Ngán xã Lùng Khấu Nhin 243 243 243

2
Đường thôn Sín Lùng Chải xã Lùng Khấu
Nhin

2.820 2.820 2820

3
Làm mới tuyến kênh thuỷ lợi thôn Sín Lùng
Chải, xã Lùng Khấu Nhin

1.800 1.800 1800

4
Cấp điện sịnh hoạt cụm dân cư thôn Ma Ngán,
xã Lùng Khấu Nhin

1.280 1.280 1280

III Xã Tả Gia Khâu 6.680 0 0 0 0 0 0 0 6.680 6.680 0 0 0

1
Đường thôn La Tô Chải- Na Cùm (mốc 169)
xã Tả Gia Khâu

2.620 2.620 2620

2
Đường thôn Thải Giàng Sán (cụm Lũng Thắng
Lao tô Chải) xã Tả Gia Khâu

2.620 2.620 2620

3
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Sín Pao Chải xã
Tả Gia Khâu

1.440 1.440 1440

IV Xã Tung Chung Phố 1.200 0 0 0 0 0 0 0 1.200 1.200 0 0 0

1
Xây nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Lũng Pâu
xã Tung Chung Phố

1.200 1.200 1200

VI Xã Nậm Chảy 10.253 3.300 0 0 0 0 0 5.591 1.362 1.362 0 0 0

1 Đường thôn Cốc Ngù xã Nậm Chảy 1.362 1.362 1361,5

2
Kè trường PTDTBT THCS thôn Cốc Ngù, xã
Nậm Chảy

1.120   1.120   0

3 Cống hộp thoát lũ thôn Cốc Ngù xã Nậm Chảy 5.591   5.591   0

4 Xây mới điểm Trường Mầm non Sín Chải 2.180   2.180   0

B Chương trình MTQG GNBV 64.375 0 0 0 0 0 0 0 64.375 64.375 0 0 0

* Dự án chuyển tiếp 64.375 0 0 0 0 0 0 0 64.375 64.375 0 0 0

1
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ xã Lùng
Vai đi xã Bản Sen kết nối tuyến đường QL4D
tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương

18.877 18.877 18877

2

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ xã Thanh
Bình đi xã Cao Sơn (Km15 thuộc QL4D đi
thôn Tả Thền A đến thôn Pa Cheo Phìn), huyện
Mường Khương

18.297 18.297 18297

3
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối xã
Thanh Bình đi xã Nậm Chảy, huyện Mường
Khương

24.507 24.507 24507



4
Xây dựng hồ tích nước khu vực xã Tả Ngài
Chồ - Pha Long, huyện Mường Khương

2.694 2.694 2694

C Chương trình MTQG XD NTM 5.411 0 0 0 0 0 0 0 5.411 5.411 0 0 0

* Công trình chuyển tiếp 4.531 0 0 0 0 0 0 0 4.531 4.531 0 0 0

I Xã Bản Lầu 2.018 0 0 0 0 0 0 0 2.018 2.018 0 0 0

1 Đường Tà Lạt, xã Bản Lầu 158 158 158

2 Thôn Pạc Po xã Bản Lầu 60 60 60

3 Đường Na Nhung - Đồi Gianh, xã Bản Lầu 1.800 1.800 1800

II Xã Pha Long 1.115 0 0 0 0 0 0 0 1.115 1.115 0 0 0

1 Đường thôn Lao Ma Chải xã Pha Long 85 85 85

2
Đường sản xuất Pha Long 1 - Lao Hờ Chải,
thôn Pha Long 1, xã Pha Long

1.030 1.030 1030

III Xã Bản Sen 348 0 0 0 0 0 0 0 348 348 0 0 0

1 Đường thôn Na Vai B, xã Bản Sen 20 20 20

2 Đường thôn Thinh Ổi, xã Bản Sen 58 58 58

3 Đường Thôn Phẳng Tao, xã Bản Sen 190 190 190

4 Đường Suối Thầu, xã Bản Sen 30 30 30

5 Đường Lùng Tây thôn Suối Thầu, xã Bản Sen 50 50 50

IV Xã Lùng Vai 1.050 0 0 0 0 0 0 0 1.050 1.050 0 0 0

1 Đường Cốc Phúng - Củi Chủ, xã Lùng Vai 530 530 530

2 Đường Đồng Căm - Cốc Lầy xã Lùng Vai 520 520 520

* Công trình khởi công mới 880 0 0 0 0 0 0 0 880 880 0 0 0

I Xã Thanh Bình 880 0 0 0 0 0 0 0 880 880 0 0 0

1 Đường thôn Văng Đẹt xã Thanh Bình 880 880 880


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-31T10:33:08+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Kèm theo văn bản số 1295/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương




